
Tài liệu đáp ứng Tài liệu liên quan 

Nguyễn Đình Hoè, Nguyễn Thế Thôn, 2003. Địa 
chất Môi trường. NXBĐHQG Hà Nội

GT
Địa chất môi trường./ Nguyễn Đình Hoè, 
Nguyễn Thế Tôn; H.:ĐHQG,2008

1.An ninh môi trường = Environmental security / 
Nguyễn Đình Hòe, Nguyễn Ngọc Sinh . - H. : 
Khoa học và kỹ thuật, 2012
2. Phản biện xã hội về bảo vệ thiên nhiên và môi 
trường./ Nguyễn Đình Hoè Biên soạn . - H. : Khoa 
học và Kỹ thuật, 2011
3. Tai biến môi trường / Nguyễn Cẩn, Nguyễn 
Đình Hoè . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

Nguyễn Cẩn, Nguyễn Đình Hoè, 2005. Tai biến môi
trường. NXBĐHQG Hà Nội 

GT
 Tai biến môi trường / Nguyễn Cẩn, 
Nguyễn Đình Hoè . - H. : Đại học quốc gia 
Hà Nội, 2005

1.Quy hoạch môi trường phát triển bền vững 
/Nguyễn Thế Thôn; H.: Khoa học và Kỹ thuật, 
2004
2.Độc học môi trường : Phần Chuyên đề / Lê Huy 
Bá (ch.b.), Thái Văn Nam, Đỗ Thị Kim Chi..
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2015

Lê Mục Đích, 2001. Kinh nghiệm phòng tránh và
kiểm soát tai biến địa chất. NXB Xây dựng. Hà Nội. 

TLTK

Nghiên cứu tai biến địa chất vùng Thừa Thiên - 
Huế và đới bờ bằng tích hợp công nghệ viễn thám 
và hệ thống thông tin địa lý / Phan Trọng Trịnh, 
Mai Thành Tân; H. : Khoa học tự nhiên và công 
nghệ, 2013

Võ Năng Lạc, 2002. Địa chất đại cương. NXB giao
thông vận tải, Hà Nội

TLTK
Địa chất đại cương / Võ Năng Lạc
H.: nxb Giao thông vận tải, 2002

1.Giáo trình Địa chất cơ sở / Tống Duy Thanh
2.Địa chất môi trường./ Nguyễn Đình Hoè, 
Nguyễn Thế Tôn;H.:ĐHQG,2008

Hoàng Van Mùa, 2006. Địa chất. NXB Nông nghiệp,
Hà Nội

TLTK Giáo trình địa chất học./ Hoàng Văn Mùa

1. Giáo trình địa chất học./ Hoàng Văn Mùa
Hà Nội : Nông nghiệp, 2006
2.Địa chất đại cương / Võ Năng Lạc
H.: nxb Giao thông vận tải, 2002
3..Giáo trình Địa chất cơ sở / Tống Duy Thanh
4.Địa chất môi trường./ Nguyễn Đình Hoè, 
Nguyễn Thế Tôn
H.:ĐHQG,2008

THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG GIÁO TRÌNH - TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

STT Tên môn học Mã MH Tài liệu sử dụng cho môn học (khoa đề nghị)
Dạng tài 

liệu
Thực trạng có tại thư viện (gồm thư viện Lương Định Của và thư viện khoa)

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Tổng số môn học 115;
Tổng số môn học có giáo trình tại thư viện: 102 (89%);
Tổng số môn học không có giáo trình: 13 (11%)

1 Địa chất môi trường CQL02006



Smith, K, 1996. Environmental hazards-Assesing
risk and reducing disaster. Routledge, London &
New York 

TLTK

1. Environmental science : a study of 
interrelationships / Eldon D. Enger, Bradley F. 
Smith
Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2010
2. Environmental management: Environmental 
management: Principles and Practices / Barrow 
C.J; 2002

Blaikie, P, 1994. At risk, natural hazard, people
vulnerability and disasters. Routledge, London &
New York 

TLTK

At risk, natural hazard, people 
vulnerability and disasters / Blaikie; 
London & New York.: Routledge, 1994

Thực tập Thổ nhưỡng : Giáo trình dùng cho sinh 
viên ngành trồng trọt ở các trường ĐH nông 
nghiệp / Nguyễn Mười, Chủ biên; H. : Nông 
nghiệp, 1979

Trần Văn Chính và nnk, 2006. Giáo Trình Thổ
Nhưỡng. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội

GT

Giáo trình thổ nhưỡng học / Trần Văn 
Chính
H. : Nông nghiệp, 2006

Thực tập Thổ nhưỡng : Dùng cho sinh viên các 
trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư / Chủ 
biên:Nguyễn Mười

Đất Việt Nam (2000) Hội khoa học đất Việt Nam TLTK Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt Nam

1. Đất Việt Nam: Bản chú giải bản đồ đất tỷ lệ 1/1 
triệu / Hội khoa học đất Việt Nam
2. Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải. - H. : Nông 
nghiệp, 2000. 

Nyle. C. Bady, 2002. The Nature and Properties of
Soil. Prentice Hall, New Jersey

TLTK
The Nature and Properties of Soil / Nyle. 
C. Bady. - 2002; 2012

The nature and properties of soils = A college text 
of Edaphology / By 
Lyon.T.Lyttleton,Buekman.Harry.O. - New york : 
The Macmillan company , 1938. - 392tr ; 19cm

Trần Văn Chính và nnk, 2006. Giáo Trình Thổ
Nhưỡng. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội

GT
Giáo trình thổ nhưỡng học / Trần Văn 
Chính
H. : Nông nghiệp, 2006

Thực tập Thổ nhưỡng : Dùng cho sinh viên các 
trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư / Chủ 
biên:Nguyễn Mười

 Đất Việt Nam (2000) Hội Khoa học đất Việt Nam TLTK Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt Nam

1. Đất Việt Nam: Bản chú giải bản đồ đất tỷ lệ 1/1 
triệu / Hội khoa học đất Việt Nam
2. Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải. - H. : Nông 
nghiệp, 2000. 

Nyle. C. Bady, 2002. The Nature and Properties of 
Soil. Prentice Hall, New Jersey. 

TLTK
The Nature and Properties of Soil / Nyle. 
C. Bady. - 2002; 2012

The nature and properties of soils = A college text 
of Edaphology / By 
Lyon.T.Lyttleton,Buekman.Harry.O. - New york : 
The Macmillan company , 1938. - 392tr ; 19cm

Trần Văn Chính và nnk, 2006. Giáo Trình Thổ 
Nhưỡng. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 

GT
Giáo trình thổ nhưỡng học / Trần Văn 
Chính
H. : Nông nghiệp, 2006

Thực tập Thổ nhưỡng : Dùng cho sinh viên các 
trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư / Chủ 
biên:Nguyễn Mười

Đất Việt Nam (2000) Hội Khoa học đất Việt Nam TLTK Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt Nam

1. Đất Việt Nam: Bản chú giải bản đồ đất tỷ lệ 1/1 
triệu / Hội khoa học đất Việt Nam
2. Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải. - H. : Nông 
nghiệp, 2000. - 411 Tr. ; 27cm

3
Thổ nhưỡng chuyên 

khoa
 CQL02009

4 Thổ Nhưỡng CQL02047 

2
Thổ nhưỡng đại 

cương
CQL02008



 Nyle. C. Bady, 2002. The Nature and Properties of 
Soil. Prentice Hall, New Jersey. 

TLTK
The Nature and Properties of Soil / Nyle. 
C. Bady. - 2002; 2012

The nature and properties of soils = A college text 
of Edaphology / By 
Lyon.T.Lyttleton,Buekman.Harry.O. - New york : 
The Macmillan company , 1938. - 392tr ; 19cm

Đỗ Nguyên Hải, Cao Việt Hà, Phan Quốc Hƣng 
(2015), Bài giảng Đất dốc và xói mòn. 

GT

1. Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở Việt 
Nam / Nguyễn Công Vinh; Mai Thị Lan Anh
Hà Nội : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011
2. Canh tác đất dốc bền vững./ Lê Quốc 
Doanh,Hà Đình Tuấn,Andre chabanne; Hà Nội : 
Nông nghiệp, 2006

 Hội khoa học Đất Việt nam (1996), Đất Việt Nam-
Chú giải bản đồ đất 1:1.000.000, NXB Nông nghiệp. 

TLTK

1.Đất Việt Nam(Bản chú giải bản đồ đất tỷ 
lệ 1/1triệu) : Hội khoa học đất Việt Nam / 
Chủ biên:Tôn Thất Chiểu,Đỗ Đình Thuận; 
H. : Nông nghiệp, 1996
2. Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt 
Nam

Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải; H. : Nông 
nghiệp, 2000

Tống Đức Khang và Nguyễn Đức Quý (2008), Bảo 
vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi, NXB Hà Nội. 

TLTK
Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi / 
Tống Đức Khang, Nguyễn Đức Quý

Giáo trình đất và bảo vệ đất / Lê Đức. - H. : Hà 
Nội, 2006.

 Đậu Cao Lộc, Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm, Trần 
Đức Toàn (1998), “Hiệu quả của các giải pháp kỹ 
thuật canh tác trên đất dốc mạnh vùng Hòa Bình”. 
Trong: Canh tác bền vững trên đất dốc ở Việt Nam, 
Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội

TLTK

1.Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi / Tống 
Đức Khang, Nguyễn Đức Quý
2.Giáo trình đất và bảo vệ đất / Lê Đức. - H. : Hà 
Nội, 2006.

 N. Hudson (1981), Bảo vệ đất và chống xói mòn, 
Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. 

TLTK

1.Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi / Tống 
Đức Khang, Nguyễn Đức Quý
2.Giáo trình đất và bảo vệ đất / Lê Đức. - H. : Hà 
Nội, 2006. - 284 Tr. ; 24 cm
3.Giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý và bảo vệ đất 
Bazan Tây Nguyên / Nguyễn Văn Toàn, Chủ biên. 
- H. : Nông nghiệp, 2005

Nguyễn Tử Siêm, Thái Phiên (1999), Đất đồi núi 
Việt Nam thoái hóa và phục hồi. NXB Nông nghiệp, 
Hà Nội

TLTK
Đất đồi núi Việt nam thoái hoá và phục hồi 
./ Nguyễn Tử Siêm, Thái Phiên. - H. : 
Nông nghiệp, 1999. - 412 Tr. ; 19 cm

Bài giảng Thoái hoá và Phục Hồi Đất/ Nguyễn 
Hữu Thành. - 2014

 Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm (2002),Sử dụng đất 
bền vững miền núi và vùng cao ở Việt Nam. NXB 
Nông nghiệp, Hà nội. 

TLTK
Sử dụng bền vững đất miền núi và vùng 
cao ở Việt nam./ Thái Phiên. - H.: Nông 
nghiệp, 2002. - 152 tr. ; 25 cm

1. Canh tác bền vững trên đất dốc ở Việt Nam = 
Sustainable Farming On Sloping Lands / Chủ 
biên: Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm. - Hà Nội : 
Nông nghiệp, 1998. - 339 Tr
2.Đất đồi núi Việt nam thoái hoá và phục hồi ./ 
Nguyễn Tử Siêm, Thái Phiên. - H. : Nông nghiệp, 
1999. - 412 Tr. ; 19 cm

5 Đất dốc và xói mòn  CQL03015



Trần Đức Viên và cs (1998), Nông nghiệp trên đất 
dốc-Thách thức và tiềm năng, Nhà xuất bản Nông 
nghiệp. 

TLTK

Nông nghiệp trên đất dốc - thách thức và 
tiềm năng : Tuyển tập kết quả nghiên cứu 
giai đoạn 1991-1996 / Tác giả:Trần Đức 
Viên, Phạm Chí Thành; Hà Nội : Nông 
nghiệp, 1996

1.   Canh tác bền vững trên đất dốc ở Việt Nam = 
Sustainable Farming On Sloping Lands / Chủ 
biên: Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm. - Hà Nội : 
Nông nghiệp, 1998

ASA  Special Publication No. 56 (1993), 
Technologies for Sustainable Agriculture in the 
Tropics. A training Workshop for Asia. 

TLTK

Technologies for sustainable agriculture on 
marginal uplands in southeast Asia : proceedings 
of a seminar held at Ternate, Cavite, Philippines, 
10-14 December 1990 / editors: Graeme Blair and 
Rod Lefroy

Ellison W.D (1944), “Studies of rain drop erosion”, 
Agricultural engineering No. 25. 

TLTK

David Pimentel et al. (1995), “Environmental and 
economic costs of soil erosion and conservation 
benefits”, Science, new series, Vol. 267, No. 5201. 

TLTK 
STS

David Pimentel et al. (1995), 
“Environmental and economic costs of soil 
erosion and conservation benefits”, 
Science, new series, Vol. 267, No. 5201. 

Hoàng Văn Mùa, 2006. Địa chất học. NXB Nông 
nghiệp, Hà Nội 

 Giáo trình địa chất học./ Hoàng Văn Mùa

1.Địa chất đại cương / Võ Năng Lạc
H.: nxb Giao thông vận tải, 2002
2. Giáo trình Địa chất cơ sở / Tống Duy Thanh
3. Địa chất môi trường./ Nguyễn Đình Hoè, 
Nguyễn Thế Tôn; H.:ĐHQG,2008

Võ Năng Lạc, 2002. Địa chất đại cương. NXB giao 
thông vận tải, Hà Nội 

Địa chất đại cương / Võ Năng Lạc
H.: nxb Giao thông vận tải, 2002

1.Giáo trình Địa chất cơ sở / Tống Duy Thanh
2.Địa chất môi trường./ Nguyễn Đình Hoè, 
Nguyễn Thế Tôn; H.:ĐHQG,2008

Tống Duy Thanh (chủ biên), 2008. Giáo trình Địa 
chất cơ sở. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Giáo trình Địa chất cơ sở / Tống Duy 
Thanh. 2008; 2003

Nguyễn Đình Hoè, Nguyễn Thế Thôn, 2003. Địa 
chất Môi trường.  NXBĐHQG Hà Nội 

GT
Địa chất môi trường./ Nguyễn Đình Hoè, 
Nguyễn Thế Tôn

Nguyễn Cẩn, Nguyễn Đình Hoè, 2005. Tai biến môi 
trường. NXBĐHQG Hà Nội

GT
 Tai biến môi trường / Nguyễn Cẩn, 
Nguyễn Đình Hoè . - H. : Đại học quốc gia 
Hà Nội, 2005

1.Quy hoạch môi trường phát triển bền vững 
/Nguyễn Thế Thôn; H.: Khoa học và Kỹ thuật, 
2004
2.Độc học môi trường : Phần Chuyên đề / Lê Huy 
Bá (ch.b.), Thái Văn Nam, Đỗ Thị Kim Chi..
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2015

Lê Mục Đích, 2001. Kinh nghiệm phòng tránh và 
kiểm soát tai biến địa chất. NXB Xây dựng. Hà Nội. 

TLTK

Nghiên cứu tai biến địa chất vùng Thừa Thiên - 
Huế và đới bờ bằng tích hợp công nghệ viễn thám 
và hệ thống thông tin địa lý / Phan Trọng Trịnh, 
Mai Thành Tân
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2013

6 Địa chất học  QL02005



Võ Năng Lạc, 2002. Địa chất đại cương. NXB giao 
thông vận tải, Hà Nội 

TLTK
Địa chất đại cương / Võ Năng Lạc
H.: nxb Giao thông vận tải, 2002

1.Giáo trình Địa chất cơ sở / Tống Duy Thanh
2.Địa chất môi trường./ Nguyễn Đình Hoè, 
Nguyễn Thế Tôn
H.:ĐHQG,2008

Hoàng Văn Mùa, 2006. Địa chất học. NXB Nông 
nghiệp, Hà Nộ

TLTK Giáo trình địa chất học./ Hoàng Văn Mùa

1. Giáo trình địa chất học./ Hoàng Văn Mùa
Hà Nội : Nông nghiệp, 2006
2.Địa chất đại cương / Võ Năng Lạc
H.: nxb Giao thông vận tải, 2002
3..Giáo trình Địa chất cơ sở / Tống Duy Thanh
4.Địa chất môi trường./ Nguyễn Đình Hoè, 
Nguyễn Thế Tôn
H.:ĐHQG,2008

Smith, K, 1996. Environmental hazards-Assesing 
risk and reducing disaster. Routledge, London & 
New Yor

TLTK

 Blaikie, P, 1994. At risk, natural hazard, people 
vulnerability and disasters. Routledge, London & 
New York

TLTK
At risk, natural hazard, people 
vulnerability and disasters / Blaikie. - 
London & New York.: Routledge, 1994

Nguyễn Hữu Thành, Trần Thị Lệ Hà, 2006. Giáo 
trình Hoá Học Đất. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội  

GT
Giáo trình hoá học đất / Nguyễn Hữu 
Thành, Trần Lệ Hà, Chủ biên. - H. : Nông 
nghiệp, 2006

 Brandy Nyle C, 2002. The nature and properties of 
soils. 13th Edition. Prentic Hall. Upper Saddle River. 
New Jersey. 

TLTK
The Nature and Properties of Soils / Nyle 
C. Brady, Ray R. Weil;  Pearson, 2012

The nature and properties of soils = A college text 
of Edaphology / By 
Lyon.T.Lyttleton,Buekman.Harry.O. - New york : 
The Macmillan company , 1938. - 392tr ; 19cm

 Hội Khoa Học Đất Việt Nam, 2000. Đất Việt Nam. 
NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 

TLTK Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt Nam

1. Đất Việt Nam: Bản chú giải bản đồ đất tỷ lệ 1/1 
triệu / Hội khoa học đất Việt Nam
2. Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải. - H. : Nông 
nghiệp, 2000. - 411 Tr. ; 27cm

 Orlov D.X., 1992. Hoá học đất (tiếng Nga). NXB 
Đại học Tổng Hợp Maxcơva 

TLTK
Hoá học đất (tiếng Nga)/ Orlov D.X. - 
NXB Đại học Tổng Hợp Maxcơva 1992

1.Hoá học đất / Nguyễn Hữu Thành (Chủ biên), 
Trần Thị Lệ Hà. - H.: Nông nghiệp,2008
2.Giáo trình hoá học đất / Nguyễn Hữu Thành, 
Trần Lệ Hà, Chủ biên. - H. : Nông nghiệp, 2006

Sposito G.,1989. The chemistry of soils. New York – 
Oxford. Oxford University Press 

TLTK
The chemistry of soils/ Sposito G. - New 
York Oxford. Oxford University Press 
1989

1.The Surface Chemistry of Soils./ Sposito G. - 
New York Oxford. Oxford University Press, 1984

Sposito G.,1984.The Surface  Chemistry of Soils. TLTK
The Surface Chemistry of Soils./ Sposito 
G. - New York Oxford. Oxford University 
Press, 1984

The chemistry of soils/ Sposito G. - New York 
Oxford. Oxford University Press 1989

Trần Văn Chính và nnk, 2006. Giáo Trình Thổ 
Nhưỡng. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 

GT

Giáo trình thổ nhưỡng học / Trần Văn 
Chính
H. : Nông nghiệp, 2006

Thực tập Thổ nhưỡng : Dùng cho sinh viên các 
trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư / Chủ 
biên:Nguyễn Mười

7 Địa chất môi trường  QL02006 

8 Hóa Học Đất QL02007 



Đất Việt Nam (2000) Hội Khoa học đất Việt Nam TLTK Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt Nam

Đất Việt Nam: Bản chú giải bản đồ đất tỷ lệ 1/1 
triệu / Hội khoa học đất Việt Nam
Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải. - H. : Nông 
nghiệp, 2000. - 411 Tr. ; 27cm

Nyle. C. Bady, 2002. The Nature and Properties of 
Soil. Prentice Hall, New Jersey. 4

TLTK
The Nature and Properties of Soils / Nyle 
C. Brady, Ray R. Weil;  Pearson, 2012
(có năm 2002, 1974)

The nature and properties of soils = A college text 
of Edaphology / By 
Lyon.T.Lyttleton,Buekman.Harry.O. - New york : 
The Macmillan company , 1938. - 392tr ; 19cm

 Nguyễn Ngọc Minh, Đào Châu Thu (2010) Khoáng 
sét trong đất và khả năng ứng dụng trong lĩnh vực 
môi trường / Giáo dục Việt Nam, 2012

TLTK

Khoáng sét trong đất và khả năng ứng 
dụng trong lĩnh vực môi trường / Nguyễn 
Ngọc Minh, Đào Châu Thu. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2012

William F. Bleam (2010) Soil and Environmental 
Chemistry / Edited by New York :Elsevier, 2012

TLTK
Soil and Environmental Chemistry / 
William F. Bleam Edited by. - New York : 
Elsevier, 2012

Environmental chemistry: A modular approach / 
Ian Williams. - Chicester: John Wiley & Son, 2001

 Soil Fertility and Fertilizers: an Introduction to 
Nutrient Management: New Jersey: Upper Saddle 
River, 2005 

TLTK
Soil Fertility and Fertilizers: an 
Introduction to Nutrient Management:. - 
New Jersey: Upper Saddle River, 2005

Soil fertility and fertilizers: An introduction to 
nutrient management / John L. Havlin, Samuel L. 
Tisdale, Werner L. Nelson, James D. Beaton. - 
8nd edition. - New York. ; Pearson, 2013

Frederick R. Troeh, Louis M. Thompson (2005) 
Solls and Soil Fertility, New York:Blackwell 
Publishing..2005

TLTK
Solls and Soil Fertility, / Frederick R. 
Troeh, Louis M. Thompson. - New York: 
Blackwell Publishing.. 2005

1. Soil fertility and fertilizer = An introduction to 
nutrient managemant / John L.Havlin; Newjersey : 
Prentice Hall , 1999
2.The biological management of tropical soil 
fertility / Edited by P.L. Woomer and M.J. Swift; 
Chichester ; New York : Wiley, 1994

Trần Văn Chính và nnk, 2006. Giáo Trình Thổ 
Nhưỡng. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội

GT
Giáo trình thổ nhưỡng học / Trần Văn 
Chính
H. : Nông nghiệp, 2006

Thực tập Thổ nhưỡng : Dùng cho sinh viên các 
trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư / Chủ 
biên:Nguyễn Mười

 Đất Việt Nam (2000) Hội Khoa học đất Việt Nam TLTK Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt Nam

Đất Việt Nam: Bản chú giải bản đồ đất tỷ lệ 1/1 
triệu / Hội khoa học đất Việt Nam
Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải. - H. : Nông 
nghiệp, 2000. 

Nyle. C. Bady, 2002. The Nature and Properties of 
Soil. Prentice Hall, New Jersey. 

TLTK
The Nature and Properties of Soil / Nyle. 
C. Bady. - 2002; 2012

The nature and properties of soils = A college text 
of Edaphology / By 
Lyon.T.Lyttleton,Buekman.Harry.O. - New york : 
The Macmillan company , 1938. - 392tr ; 19cm

Tống Đức Khang, Nguyễn Đức Quý (2008) Bảo vệ 
đất chống xói mòn vùng đồi núi. Hà Nội, 2008. 

TLTK
Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi / 
Tống Đức Khang, Nguyễn Đức Quý

Giáo trình đất và bảo vệ đất / Lê Đức. - H. : Hà 
Nội, 2006.
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Nguyễn Văn Toàn Chủ biên (2005). Giải pháp tổng 
thể sử dụng hợp lý và bảo vệ đất Bazan Tây Nguyên. 
NXB Nông nghiệp, 2005 

TLTK
Giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý và bảo 
vệ đất Bazan Tây Nguyên / Nguyễn Văn 
Toàn, Chủ biên. - H. : Nông nghiệp, 2005

1.Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi / Tống 
Đức Khang, Nguyễn Đức Quý
2.Giáo trình đất và bảo vệ đất / Lê Đức. - H. : Hà 
Nội, 2006. - 284 Tr. ; 24 cm

Edited by Deirdre Rooney Sustainable soil 
management .  Toronto :Apple academic press, 2013 

TLTK
Sustainable soil management / Edited by 
Deirdre Rooney. - Toronto : Apple 
academic press, 2013

Cause of soil degradation and development 
approaches to sustainable soil management / Kurt 
Georg Steiner. - Gemany : [n.b] , 1991

Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Bình Nông nghiệp, 
2000 Đánh giá tiềm năng sản xuất đất Lâm nghiệp 
Việt Nam Nxb Nông nghiệp, Hà Nội

TLTK
Đánh giá tiềm năng sản xuất đất Lâm 
nghiệp Việt Nam. / Đỗ Đình Sâm, Nguyễn 
Ngọc Bình. - H. : Nông nghiệp, 2000

Soil conservation Technologies for Smallholder 
Farming Systems in the Philippine Uplands: a 
Socioeconomic Evaluation ./R. A. Cramb Canberra 
:Austrailian Centre for International Agricultural 
Research,2000 

TLTK

Soil conservation Technologies for 
Smallholder Farming Systems in the 
Philippine Uplands: a Socioeconomic 
Evaluation ./ R. A. Cramb. - Canberra : 
Austrailian Centre for International 
Agricultural Research, 2000.

 Soil and water conservation and 
management(SWCM) :A training manual HongKong 
:ADB, 1994 

TLTK
Soil and water conservation and 
management(SWCM) : A training manual. 
- HongKong : ADB, 1994

Trần Văn Chính (2013). Giáo trình Vật lý đất. NXB 
Nông nghiệp 

Giáo trình vật lý đất / Trần Văn Chính, 
Chủ biên. - H. : Đại học Nông Nghiệp, 
2013

Vật lý đất ứng dụng/ Hoàng Thái Đại, Trần Viết 
Ổn. - H.: Nông nghiệp, 2007

 Hoàng Thái Đại, Trần Viết Ổn (2007). Vật lý đất 
ứng dụng. NXB Nông nghiệp. Hà Nội. 

Vật lý đất ứng dụng/ Hoàng Thái Đại, 
Trần Viết Ổn. - H.: Nông nghiệp, 2007

1. Giáo trình vật lý đất / Trần Văn Chính, Chủ 
biên. - H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013

 W. A. Jury, W. R. Gardner, W. H. Gardner. (1991) 
Soil Physics. Lần thứ 5. Jhn Wily & Sons, Inc

Soil physics / W.A Jury, W.R Gardner, 
W.H. Gardner. - Newyork : John wiley & 
Sons, Inc, 1991

Soil physics: An introduction / Manoj K. Shukla. - 
Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 
2014

Trần Kông Tấu (2005). Vật lý thổ nhưỡng môi 
trường. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Vật lý thổ nhưỡng môi trường= 
Environmental soil physics / Trần Kông 
Tấu. - H. : Đại học quốc gia, 2005

Vật lý đất ứng dụng/ Hoàng Thái Đại, Trần Viết 
Ổn. - H.: Nông nghiệp, 2007

 Trần Văn Chính và nnk, 2006. Giáo Trình Thổ 
Nhưỡng. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 

GT
Giáo trình thổ nhưỡng học / Trần Văn 
Chính. - Tái bản có sủa chữa bổ sung. - H. 
: Nông nghiệp, 2006

Thực tập Thổ nhưỡng : Dùng cho sinh viên các 
trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư / Chủ 
biên:Nguyễn Mười

Đất Việt Nam (2000) Hội Khoa học đất Việt Nam TLTK Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt Nam

Đất Việt Nam: Bản chú giải bản đồ đất tỷ lệ 1/1 
triệu / Hội khoa học đất Việt Nam
Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải. - H. : Nông 
nghiệp, 2000. - 411 Tr. ; 27cm

 Nyle. C. Bady, 2002. The Nature and Properties of 
Soil. Prentice Hall, New Jersey. 

TLTK
The Nature and Properties of Soil / Nyle. 
C. Bady. - 2002; 2012

The nature and properties of soils = A college text 
of Edaphology / By 
Lyon.T.Lyttleton,Buekman.Harry.O. - New york : 
The Macmillan company , 1938. - 392tr ; 19cm
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 M.E.Summer (2000)  Handbook of soil science / 
London :CRC press 

TLTK
Handbook of soil science / M.E.Summer. - 
London : CRC press, 2000

1.Handbook of Soil sciences: Properties and 
processes / Pan Ming Huang, Yuncong Li, 
Malcolm E. Summer. - 2012
2.Handbook of soil science. Vol 3. E - H / 
M.E.Summer
London : CRC press, 2000

 Balwant Singh, Markus Grafe Edited by (2010) 
Developments in Soil Science. Volume 
34Synchrotron-Based Techniques in Soils and 
Sediments. / Amsterdam :Elsevier Academic Press 
,2010 

TLTK

Developments in Soil Science. Volume 34 
Synchrotron-Based Techniques in Soils 
and Sediments. / Balwant Singh, Markus 
Grafe Edited by; Amsterdam : Elsevier 
Academic Press , 2010

 

Edward J. Plaster. Australia ;Clifton Park, N.Y.  
(2009) Soil science &amp; management /:Delmar 
Cengage Learning,2009

TLTK

Soil science & management / Edward J. 
Plaster
Australia ; Clifton Park, N.Y. : Delmar 
Cengage Learning, 2009

Trần Kông Tấu  (2009) Tài nguyên đất: Dùng cho 
sinh viên và học viên các ngành Khoa học Môi 
trường và Khoa học Thổ nhưỡng /:Đại học Quốc gia 
Hà nội

TLTK

Tài nguyên đất: Dùng cho sinh viên và học 
viên các ngành Khoa học Môi trường và 
Khoa học Thổ nhưỡng / Trần Kông Tấu; 
H. : Đại học Quốc gia Hà nội , 2009

Sử dụng tài nguyên đất trong xây dựng và phát 
triển nông thôn / Phạm Văn Cơ; H. : Nông nghiệp, 
2000

Mark S. Coyne, Jame A. Thompson (2006) 
Fundamental Soil Science. ustralia.:Thomson 
Delmar Learning

TLTK

Fundamental soil science / Mark S. Coyne 
and James A. Thompson; Australia ; 
United States : Thomson Delmar Learning, 
c2006

 Đào Châu Thu và Nguyễn Khang (1998). Giáo trình 
Đánh giá đất. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội 

GT

Đánh giá đất : Dùng cho học sinh các 
ngành Khoa học đất,Quản lý đất đai,Nông 
học,Kinh tế NN / Biên soạn:Đào Châu 
Thu,Nguyễn Khang; H : Nông nghiệp , 
1998

Sổ tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và đánh 
giá đất đai./ Hội Khoa học Đất Việt Nam; H.: 
Nông nghiệp Hà Nội, 2015

 FAO (1986). Đánh giá đất vì sự nghiệp phát triển. 
Rom

TLTK

Các hướng dẫn Đánh giá đất theo FAO TLTK
Bộ NN&PTNT (2009). Cẩm nang sử dụng đất nông 
nghiệp. Tập 2. Phân hạng đánh giá đất đai. Nhà xuất 
bản Khoa học và Kỹ thuật

TLTK
Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp. Đại cương về 
đất, phân loại và lập bản đồ đất/ Bộ Nông nghiệp 
& PTNT. - 2008

Hội Khoa học đất Việt Nam (2015). Sổ tay điều tra, 
phân loại, lập bản đồ đất và đánh giá đất đai. Nhà 
xuất bản Nông nghiệp Hà Nội

TLTK
Sổ tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và 
đánh giá đất đai./ Hội Khoa học Đất Việt 
Nam. - H.: Nông nghiệp Hà Nội, 2015

Sổ tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và đánh 
giá đất đai / Lê Thái Bạt, Vũ Năng Dũng, Bùi Thị 
Ngọc Dung.. - H.. : Nông nghiệp, 2015

Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 8409 : 2012) Quy trình 
đánh giá đất sản xuất nông nghiệp. 

TLTK
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 Tạp chí Khoa học đất TLTK

Khoa học đất = Vietnam soil science / Liên 
hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt 
Nam. Hội khoa học đất Việt Nam. - H. : 
Hội khoa học đất Việt Nam

Các báo cáo đánh giá đất đai ở thư viện Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam và Khoa Quản lý Đất đai 

TLTK

Các sách chuyên khảo ngành Khoa học đất TLTK

Đỗ Nguyên Hải, Cao Việt Hà và Phan Quốc Hưng 
(2015), Bài giảng Đất dốc và xói mòn. 

GT

1.Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở Việt 
Nam / Nguyễn Công Vinh; Mai Thị Lan Anh
Hà Nội : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011
2.Canh tác đất dốc bền vững./ Lê Quốc Doanh,Hà 
Đình Tuấn,Andre chabanne; Hà Nội : Nông 
nghiệp, 2006

 Đỗ Nguyên Hải, Cao Việt Hà và Phan Quốc Hƣng 
(2015), Bài giảng Đất dốc và xói mòn. 

GT

1.Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở Việt 
Nam / Nguyễn Công Vinh; Mai Thị Lan Anh
Hà Nội : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011
2.Canh tác đất dốc bền vững./ Lê Quốc Doanh,Hà 
Đình Tuấn,Andre chabanne; Hà Nội : Nông 
nghiệp, 2006

Hội Khoa học Đất Việt Nam (1996), Đất Việt Nam-
Chú giải bản đồ đất 1:1.000.000, NXB Nông nghiệp.

TLTK

Tống Đức Khang và Nguyễn Đức Quý (2008), Bảo 
vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi, NXB Hà Nội.

TLTK
Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi / 
Tống Đức Khang, Nguyễn Đức Quý

Giáo trình đất và bảo vệ đất / Lê Đức. - H. : Hà 
Nội, 2006. - 284 Tr. ; 24 cm

Đậu Cao Lộc, Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm và Trần 
Đức Toàn (1998), “Hiệu quả của các giải pháp kỹ 
thuật canh tác trên đất dốc mạnh vùng Hòa Bình” 
trong: Canh tác bền vững trên đất dốc ở Việt Nam, 
Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. 

TLTK

1.Hỏi đáp kỹ thuật canh tác trên đất dốc, trồng cây 
lâm nghiệp ở hộ gia đình / Nguyễn Văn Trí KS. , 
Nguyễn Xuân Giao KS; H. : Khoa học Tự nhiên 
và Công nghệ, 2008
2.Kỹ thuật canh tác trên đất dốc; H. : Lao động , 
2006

N. Hudson (1981), Bảo vệ đất và chống xói mòn, 
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

TLTK

1.Bảo vệ đất chống xói mòn vùng đồi núi / Tống 
Đức Khang, Nguyễn Đức Quý
2.Giáo trình đất và bảo vệ đất / Lê Đức. - H. : Hà 
Nội, 2006.
3.Giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý và bảo vệ đất 
Bazan Tây Nguyên / Nguyễn Văn Toàn, Chủ biên. 
- H. : Nông nghiệp, 2005

Nguyễn Tử Siêm và Thái Phiên (1999), Đất đồi núi 
Việt Nam thoái hóa và phục hồi. NXB Nông nghiệp, 
Hà Nội. 

TLTK
Đất đồi núi Việt nam thoái hoá và phục hồi 
./ Nguyễn Tử Siêm, Thái Phiên. - H. : 
Nông nghiệp, 1999. - 412 Tr. ; 19 cm

Bài giảng Thoái hoá và Phục Hồi Đất/ Nguyễn 
Hữu Thành. - 2014



Thái Phiên và Nguyễn Tử Siêm (2002), Sử dụng đất 
bền vững miền núi và vùng cao ở Việt Nam. NXB 
Nông nghiệp, Hà Nội. 

TLTK
Sử dụng bền vững đất miền núi và vùng 
cao ở Việt nam./ Thái Phiên. - H.: Nông 
nghiệp, 2002. - 152 tr. ; 25 cm

1. Canh tác bền vững trên đất dốc ở Việt Nam = 
Sustainable Farming On Sloping Lands / Chủ 
biên: Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm. - Hà Nội : 
Nông nghiệp, 1998. - 339 Tr
2.Đất đồi núi Việt nam thoái hoá và phục hồi ./ 
Nguyễn Tử Siêm, Thái Phiên. - H. : Nông nghiệp, 
1999. - 412 Tr. ; 19 cm

 Phạm Đức Tuấn (2003), Sử dụng đất bền vững ở 
trung du, miền núi. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 

TLTK

Sử dụng đất bền vững ở Trung du, Miền 
núi / Phạm Đức Tuấn; H. : Nông nghiệp, 
2003

1.Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở Việt 
Nam / Nguyễn Công Vinh; Mai Thị Lan Anh
Hà Nội : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011
2.Sử dụng đất tổng hợp và bền vững. / Biên 
soạn:Nguyễn Xuân Khuất; H. : Nông nghiệp, 1996

 Trần Đức Viên và cs (1998), Nông nghiệp trên đất 
dốc-Thách thức và tiềm năng, Nhà xuất bản Nông 
nghiệp, Hà Nội. 

TLTK

Nông nghiệp trên đất dốc - thách thức và 
tiềm năng : Tuyển tập kết quả nghiên cứu 
giai đoạn 1991-1996 / Tác giả:Trần Đức 
Viên, Phạm Chí Thành; Hà Nội : Nông 
nghiệp, 1996

1.   Canh tác bền vững trên đất dốc ở Việt Nam = 
Sustainable Farming On Sloping Lands / Chủ 
biên: Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm. - Hà Nội : 
Nông nghiệp, 1998

Nguyễn Công Vinh và Mai Thị Lan Anh (2011), 
Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở Việt Nam. 
NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội. 

TLTK

Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở 
Việt Nam / Nguyễn Công Vinh; Mai Thị 
Lan Anh
Hà Nội : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011

1.Canh tác đất dốc bền vững./ Lê Quốc Doanh,Hà 
Đình Tuấn,Andre chabanne;Hà Nội : Nông 
nghiệp, 2006

ASA Special Publication No. 56 (1993), 
Technologies for Sustainable Agriculture in the 
Tropics. A training Workshop for Asia

TLTK

Technologies for sustainable agriculture on 
marginal uplands in southeast Asia : proceedings 
of a seminar held at Ternate, Cavite, Philippines, 
10-14 December 1990 / editors: Graeme Blair and 
Rod Lefroy

 Ellison W.D (1944), “Studies of rain drop erosion”, 
Agricultural engineering No. 25.

TLTK

David Pimentel et al. (1995), “Environmental and 
economic costs of soil erosion and conservation 
benefits”, Science, new series, Vol. 267, No. 5201. 

TLTK 
STS

David Pimentel et al. (1995), 
“Environmental and economic costs of soil 
erosion and conservation benefits”, 
Science, new series, Vol. 267, No. 5201. 

 Kỹ thuật canh tác trên đất dốc (2006). NXB Lao 
động. 

TLTK
Kỹ thuật canh tác trên đất dốc; H. : Lao 
động , 2006

1.Hỏi đáp kỹ thuật canh tác trên đất dốc, trồng cây 
lâm nghiệp ở hộ gia đình / Nguyễn Văn Trí KS. , 
Nguyễn Xuân Giao KS; H. : Khoa học Tự nhiên 
và Công nghệ, 2008

Cao Việt Hà, Bài giảng đất thế giới 
Giáo trình đất thế giới / Cao Việt Hà, Trần 
Văn Chính; H. : Đại Học Nông nghiệp, 
2016

14 Đất dốc và xói mòn QL03015



 Trần Văn Chính và nnk, 2006. Giáo trình thổ 
nhưỡng học. NXB Nông nghiệp, Hà Nội 

Giáo trình thổ nhưỡng học / Trần Văn 
Chính
H. : Nông nghiệp, 2006

Thực tập Thổ nhưỡng : Dùng cho sinh viên các 
trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư / Chủ 
biên:Nguyễn Mười

 FAO (1994) Soil map of the world.Revised legend 
with corrections.Wageningen. 

STS
 FAO (1994) Soil map of the 
world.Revised legend with 
corrections.Wageningen. 

Giáo trình phân loại đất và xây dựng bản đồ đất / 
Đỗ Nguyên Hải, Chủ biên, Hoàng Văn Mùa. - H. : 
Nông nghiệp, 2007

FAO of ON, 2006. World reference base for soil 
resources. Rome. 

STS
FAO of ON, 2006. World reference base 
for soil resources. Rome. 

Agro - Ecological zoning Guidelines : Soil 
resources, management and conservation service 
FAO land and Water development division / FAO 
Soils Bulletin. - Rome : FAO & Fiat Painis, 1996

 C.B.Zonn, 1986. Tropical and subtropical soil 
science. Maxcova

1. Handbook of Soil sciences: Properties and 
processes / Pan Ming Huang, Yuncong Li, 
Malcolm E. Summer. - 2012
2.Fundamental soil science / Mark S. Coyne and 
James A. Thompson. - Australia ; United States : 
Thomson Delmar Learning, c2006
3.Text book of soil science / J.D. Biswas,SK. 
Mukherjee. - Lần thứ 2. - New Delhi : Tata 
McGraw-Hill publishing companies Ltd , 1994

Тпазовская М А, 1972. Почвы мира. МГУ
 Кауричев И.С, 1989. Почвоведение. Колос. 

Nguyễn Hữu Thành, 2014. Bài giảng Ô nhiễm Đất GT

1.Soil pollution = Processes and Dynamics / 
B.Yaron, R.Calvet, R.Prost. - Berlin : Springer , 
1996. - 313 p.: ill; 24cm.+ 105 figures and 46 
tables
2.Giáo trình ô nhiễm môi trường đất và biện pháp 
xử lý / Lê Văn Khoa (Chủ biên); Nguyễn Xuân 
Cự...[et a]. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2010
3.Soil and Water Contamination from molecular 
to catchment scalel ./ Marcel van der Perk. - 
England : The MC Escher Company B.V, 2006

 Bộ KHCN & MT, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006. Báo cáo hiện trạng môi trƣờng Việt Nam

TLTK

Báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam 
hàng năm/ Bộ Khoa học và Công nghệ môi 
trường

Hội Khoa học Đất Việt Nam, 2000. Đất Việt Nam. 
NXB Nông Nghiệp Hà Nội 

TLTK Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt Nam

Đất Việt Nam: Bản chú giải bản đồ đất tỷ lệ 1/1 
triệu / Hội khoa học đất Việt Nam
Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải. - H. : Nông 
nghiệp, 2000. - 411 Tr. ; 27cm

15 Đất thế giới  QL03016 

16 Ô nhiễm đất QL03018



 Nguyễn Đình Mạnh, 2000. Hóa chất dùng trong 
nông nghiệp và ô nhiễm môi trƣờng. NXB Nông 
Nghiệp Hà Nội 

TLTK

Hoá chất dùng trong nông nghiệp và ô 
nhiễm môi trường : Giáo trình dùng cho 
SV đại học Nông nghiệp / Nguyễn Đình 
Mạnh. - H : Nông nghiệp , 2000

Ronald L Crawford and Don L Crawford, 1996. 
Bioremedication – Principles and Applications. 
Cambridge University Press November 

TLTK

Bioremedication – Principles and 
Applications/ Ronald L Crawford and Don 
L Crawford. - Cambridge University Press 
November, 1996

 R Stegmann, G Brunner, W Calmano and G Matz, 
2001. Treatment of Contaminated Soil – 
Fundamentals, Analysis, Applications. Springer  

TLTK

Nguyễn Hữu Thành, 2014. Bài giảng phân tích Đất, 
Nước. 

GT
Bài giảng phân tích Đất, Nước. Nguyễn 
Hữu Thành. - 2014

 A. Klute, 1986. Methods of soil analysis. Part1- 
Physical and mineralogical methods. American 
Society of Agronomy, Inc., Soil Science Society of 
America, Inc. Publisher Madison, Wisconsin US

TLTK

Methods of soil analysis: Part I, Physical 
and minerlogical properties, including 
statics of measurement and sampling / C. 
A. Black. - Madison: American society of 
agronomy, 1965

 Martin R. Carter, 1993. Soil sampling and methods 
of analysis. Canadian Society of Soil science. Lewis 
publishers 

TLTK

Soil sampling and Methods of analysis / 
Edited by M.R. Carter, E.G. Gregorich. - 
2nd ed. - [Pinawa, Manitoba] : Canadian 
Society of Soil Science ; Boca Raton, FL : 
CRC Press, 2008

D. L. Sparks, 1996. Methods of soil analysis. Part 3- 
Chemical methods. American Society of Agronomy, 
Inc., Soil Science Society of America, Inc. Publisher 
Madison, Wisconsin USA 

TLTK

 Viện thổ nhưỡng nông hoá, 1998. Sổ tay phân tích 
đất, nước, phân bón, cây trồng. Nhà xuất bản Nông 
nghiệp, Hà Nội. 

TLTK
Sổ tay phân tích đất, nước, phân bón, cây 
trồng / Viện thổ nhưỡng nông hoá. - Hà 
Nội : Nông nghiệp, 1998

 TCVN. Chất lượng đất - phương pháp lấy mẫu, 
phân tích các chỉ tiêu lý, hoá tính đất và nước 

TLTK
TCVN Chất lượng đất - phương pháp lấy 
mẫu, phân tích các chỉ tiêu lý, hoá tính đất 
và nước

Nguyễn Đình Mạnh (1998) Phân tích nông hoá thổ 
nhưỡng, Giáo trình dùng cho hệ sau 

TLTK
Phân tích nông hoá thổ nhưỡng: Giáo trình 
dùng cho hệ sau ĐH / Nguyễn Đình Mạnh; 
H.: Nông nghiệp, 1998

 Soil analysis :Handbook of reference methods /Soil 
and Plant Analysis Council, Inc. 

TLTK

Soil analysis : Handbook of reference 
methods / Soil and Plant Analysis Council, 
Inc
Boca Raton, NewYork, Fla. : St. Lucie 
CRC Press, 1999

17 Phân Tích Đất, Nước QL03019 



Nguyễn Hữu Thành, 2014. Bài giảng Thoái hoá và 
Phục Hồi Đất

GT
Bài giảng Thoái hoá và Phục Hồi Đất/ 
Nguyễn Hữu Thành
2014

Soil Erosion, conservation,and Rehabilitation / 
Menachem Agasi. - NewYork : Marcel 
Dekker,Inc , 1996

 Bộ Khoa học và Công nghệ môi trường. Báo cáo 
hiện trạng môi trường Việt Nam hàng năm. 

Báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam 
hàng năm/ Bộ Khoa học và Công nghệ môi 
trường

 Eswaran, H. and Reich, P.F. 1998. Desertification: a 
global assessment and risks to sustainability. 
Proceedings of the 16th International Congress of 
Soil Science, Montpellier, France

Desertification: a global assessment and 
risks to sustainability/ Eswaran, H. and 
Reich. - 1998

Hội khoa học đất Việt Nam, 2000. Đất Việt Nam. 
NXB Nông Nghiệp, Hà Nội

Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt Nam

Đất Việt Nam: Bản chú giải bản đồ đất tỷ lệ 1/1 
triệu / Hội khoa học đất Việt Nam
Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải. - H. : Nông 
nghiệp, 2000. 

Lal, R. and Stewart, B.A., eds. 1994. Land 
Degradation. Advances in Soil Science. Vol. 11, 
New York: Springer.
Lal, R., Blum, W.E.H., Valentin, C. and Stewart, 
B.A., eds. 1997. Methods for Assessment of Land 
Degradation. Boca Raton: CRC. 
UNEP. 1994. Land Degradation in South Asia: Its 
Severity, Causes and Effects upon the People. 
INDP/UNEP/FAO. World Soil Resources Report 78. 
Rome: FAO.
Hoàng Văn Mùa, Đỗ Nguyên Hải (2006).Giáo trình 
Phân loại và xây dựng bản đồ đất. Nhà xuất bản 
Nông nghiệp, Hà Nội 

Giáo trình Phân loại và xây dựng bản đồ 
đất / Đỗ Nguyên Hải (chủ biên). - H.: 
Nông nghiệp, 2012

Trần Văn Chính và nnk, (2006). Giáo trình Thổ 
nhưỡng.  Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội

Giáo trình thổ nhưỡng học / Trần Văn 
Chính
H. : Nông nghiệp, 2006

Thực tập Thổ nhưỡng : Dùng cho sinh viên các 
trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư / Chủ 
biên:Nguyễn Mười

Hội khoa học đất Việt Nam (2000).Đất Việt Nam, 
Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội 

Đất Việt Nam/ Hội Khoa học đất Việt Nam

Đất Việt Nam: Bản chú giải bản đồ đất tỷ lệ 1/1 
triệu / Hội khoa học đất Việt Nam
Đất Việt Nam / Biên tập:Trần Khải. - H. : Nông 
nghiệp, 2000. - 411 Tr. ; 27cm

Hội khoa học đất Việt Nam (2015)Sổ tay điều tra, 
phân loại, lập bản đồ đất và đánh giá đất đai.Nhà 
xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội 

Sổ tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và 
đánh giá đất đai./ Hội Khoa học Đất Việt 
Nam. - H.: Nông nghiệp Hà Nội, 2015

Sổ tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và đánh 
giá đất đai / Lê Thái Bạt, Vũ Năng Dũng, Bùi Thị 
Ngọc Dung.. - H.. : Nông nghiệp, 2015

19
Phân loại và Xây 
dựng bản đồ đất 

QL03022

18
Thoái hóa và phục 

hồi đất 
QL03021



Cao việt Hà (2014) Địa chất Công trình. Bài giảng. 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

GT

1.Địa chất công trình / Nguyễn Hồng Đức, 
Nguyễn Viết Minh. - H. : Xây dựng , 2015
2.Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 17. 
Quyển 3, Địa chất công trình - Địa chất thuỷ văn 
và môi trường / Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - 
H. : Hà Nội, 2006
3.Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 15- 
 Q3: Địa chất công trình - địa chất thuỷ văn và 
môi trường ./ Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - H. 
: Trường Đại học Mỏ địa chất , 2005

Tô Xuân Vũ (2015). Địa chất công trình. Đại học 
Mỏ địa chất. Hà nội  

TLTK

1.Địa chất công trình / Nguyễn Hồng Đức, 
Nguyễn Viết Minh. - H. : Xây dựng , 2015
2.Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 17. 
Quyển 3, Địa chất công trình - Địa chất thuỷ văn 
và môi trường / Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - 
H. : Hà Nội, 2006
3.Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 15- 
 Q3: Địa chất công trình - địa chất thuỷ văn và 
môi trường ./ Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - H. 
: Trường Đại học Mỏ địa chất , 2005

Nguyễn Uyên (2004) Địa chất công trình. ĐH Xây 
dựng  

TLTK

1.Địa chất công trình / Nguyễn Hồng Đức, 
Nguyễn Viết Minh. - H. : Xây dựng , 2015
2.Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 17. 
Quyển 3, Địa chất công trình - Địa chất thuỷ văn 
và môi trường / Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - 
H. : Hà Nội, 2006
3.Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 15- 
 Q3: Địa chất công trình - địa chất thuỷ văn và 
môi trường ./ Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - H. 
: Trường Đại học Mỏ địa chất , 2005

 Lê Trọng Thắng (2003). Các phương pháp nghiên 
cứu và khảo sát địa chất công trình. NXB Giao thông 
vận tải. 

TLTK

1.Địa chất công trình / Nguyễn Hồng Đức, 
Nguyễn Viết Minh. - H. : Xây dựng , 2015
2.Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 17. 
Quyển 3, Địa chất công trình - Địa chất thuỷ văn 
và môi trường / Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - 
H. : Hà Nội, 2006
3.Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 15- 
 Q3: Địa chất công trình - địa chất thuỷ văn và 
môi trường ./ Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - H. 
: Trường Đại học Mỏ địa chất , 2005

20 Địa chất công trình QL02028 



 Võ Năng Lạc, 2002. Địa chất đại cương. NXB giao 
thông vận tải, Hà Nội 

TLTK
Địa chất đại cương / Võ Năng Lạc
H.: nxb Giao thông vận tải, 2002

1.Giáo trình Địa chất cơ sở / Tống Duy Thanh
2.Địa chất môi trường./ Nguyễn Đình Hoè, 
Nguyễn Thế Tôn
H.:ĐHQG,2008

Hoàng Văn Mùa, 2006. Địa chất học. NXB Nông 
nghiệp, Hà Nội 

TLTK Giáo trình địa chất học./ Hoàng Văn Mùa

1.Địa chất đại cương / Võ Năng Lạc
H.: nxb Giao thông vận tải, 2002
2.Giáo trình Địa chất cơ sở / Tống Duy Thanh
3.Địa chất môi trường./ Nguyễn Đình Hoè, 
Nguyễn Thế Tôn
H.:ĐHQG,2008

Trần Quốc Vinh (2015). Bài giảng Tin học ứng dụng 
vẽ bản đồ.

GT

Giáo trình tin học ứng dụng vẽ bản đồ / 
Trần Quốc Vinh (ch.b.), Phạm Quý Giang, 
Nguyễn Đức Thuận. - H. : Đại Học Nông 
nghiệp, 2016

Bộ tài nguyên và Môi trường (1999). Ký hiệu bản đồ 
địa chính

TLTK
Ký hiệu bản đồ địa chính/ Bộ môn tài 
nguyên môi trường. - 1999

Bộ tài nguyên và Môi trường (2000). Tài liệu chuẩn 
hoá bản đồ địa chính.

TLTK
Tài liệu chuẩn hoá bản đồ địa chính/ Bộ 
môn tài nguyên môi trường. - 2000

Bộ tài nguyên và Môi trường (2000). Kỹ thuật số hoá 
bản đồ địa hình. 

TLTK
Kỹ thuật số hoá bản đồ địa hình/ Bộ môn 
tài nguyên môi trường. - 2000

 Bộ tài nguyên và Môi trường (2007). Quy phạm 
thành lập BĐ Hiện trạng SDĐ. 

TLTK
Quy phạm thành lập BĐ Hiện trạng SDĐ/ 
Bộ môn tài nguyên môi trường; 2007

 Bộ tài nguyên và Môi trường (2007). Ký hiệu bản 
đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử 
dụng đất.

TLTK

Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ 
quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1:1000; 1:2000; 
1:5000; 1:10000: 1:25000; 1:50000; 1:100000; 
1:250000 và 1:1000 000 (tạm thời) / Bộ Tài 
nguyên và Môi trường

Bộ tài nguyên và Môi trường (2014). Thông tư số 
25/2014/TT-BTNMT: “Quy định về bản đồ địa 
chính”

TLTK

1.Tài liệu chuẩn hoá bản đồ địa chính/ Bộ môn tài 
nguyên môi trường. - 2000
2.Quy phạm thành lập bản đồ địa chính ./ Tổng 
cục địa chính. - H : Hà nội , 1996

 Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Thông tư 
28/2014/TT-BTNMT: “Quy định về thống kê, kiểm 
kê đất đai và lập Bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

TLTK

Thông tư 28/2014/TT-BTNMT: “Quy định 
về thống kê, kiểm kê đất đai và lập Bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất"/ Bộ môn tài 
nguyên môi trường. - 2014

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI
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 Trần Thị Băng Tâm, 2006, Giáo trình Hệ thống 
thông tin địa lý, NXB Nông nghiệp 

Hệ thống thông tin địa lý / Trần Thị Băng 
Tâm
H. : Nông nghiệp, 2006

1.Hệ thống thông tin địa lý ( GIS ) : Giáo trình 
dùng cho sinh viên ngành Địa chính các trường 
khối Nông Lâm Ngư / Trần Thị Băng Tâm; H. : 
Nông nghiệp, 2007
2.Giáo trình thực hành hệ thống thông tin địa lý 
GIS / B.s.: Lê Thị Giang (ch.b.), Đoàn Thanh 
Thủy
H. : Đại học Nông nghiệp, 2015
3.Cơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS : Khái niệm, 
phần mền và ứng dụng / Nguyễn Thế Thận; 
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2002
4. Hệ thống thông tin địa lý / Đặng Văn Đức
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2001

 Lê Thị Giang, 2015, Giáo trình thực hành Hệ thống 
thông tin địa lý, NXB Đại học Nông nghiệ

Giáo trình thực hành hệ thống thông tin địa 
lý GIS / B.s.: Lê Thị Giang (ch.b.), Đoàn 
Thanh Thủy
H. : Đại học Nông nghiệp, 2015

1.Hệ thống thông tin địa lý ( GIS ) : Giáo trình 
dùng cho sinh viên ngành Địa chính các trường 
khối Nông Lâm Ngư / Trần Thị Băng Tâm;H. : 
Nông nghiệp, 2007
2.Hệ thống thông tin địa lý / Trần Thị Băng Tâm
H. : Nông nghiệp, 2006
3.Cơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS : Khái niệm, 
phần mền và ứng dụng / Nguyễn Thế Thận;H. : 
Khoa học và kỹ thuật, 2002
4. Hệ thống thông tin địa lý / Đặng Văn Đức
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2001

Aronoff, S. 1989. Geographic Information Systems: 
A management perspective. WDL Publications, 
Ottawa, Canada. 294 p. 

1.Learning and using geographic information 
systems : ArcGIS edition / Wilpen L. Gorr, Kristen
Boston, Mass. : Thomson Course Technology, 
c2007
2.Introduction to geographic information systems 
/ Kang-tsung Chang; Boston : McGraw-Hill, 
c2008
3.Getting Started with Geographic Information 
Systems. / Keith C. Clarke; USA : 2003



 Bernhardsen, T. Geographic Information Systems : 
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Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2009
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Nguyễn Vy, Phạm Thuý Lan. 2006. Hiểu đất và biết 
bón phân. H. :Lao động xã hội

TLTK
Hiểu đất và biết bón phân / Nguyễn Vy, 
Phạm Thuý Lan
H. : Lao động xã hội, 2006

Kỹ thuật sản xuất chế biến và sử dụng phân bón
H. : Lao động, 2006
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TLTK
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hoá
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1.Sổ tay phân bón/ Viện Thổ nhưỡng Nông hoá
H.: nxb Nông nghiệp, 2000
2.Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng phân bón 
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H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008

Vũ Hữu Yêm.1995. Giáo trình phân bón và cách bón 
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Giáo trình phân bón và cách bón phân : 
Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-
CĐ Nông-Lâm nghiệp / Vũ Hữu Yêm
H. : Nông nghiệp, 1995

1.Sổ tay phân bón/ Viện Thổ nhưỡng Nông hoá
H.: nxb Nông nghiệp, 2005
2.Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng phân bón 
/ Nguyễn Như Hà, chủ biên, Nguyễn Văn Bộ
H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013
3.Hỏi đáp sử dụng phân bón / Nguyễn Thanh Bình
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008

 Nguyễn Như Hà. 2007. Phân bón. ĐHNNH GT  

1. Giáo trình phân bón và cách bón phân : Giáo 
trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ Nông-Lâm 
nghiệp / Vũ Hữu Yêm
H. : Nông nghiệp, 1995
2. Giáo trình phân bón I / Nguyễn Như Hà. 
PGS.TS, chủ biên; Lê Thị Bích Đào. GVC. ThS; 
H.: Nông nghiệp, 2010
3.Giáo trình bón phân cho cây trồng / Nguyễn 
Như Hà
H. : Nông nghiệp, 2006

Nguyễn Như Hà. 2011. Cơ sở khoa học vủa sử dụng 
phân bón. ĐH NNHN

GT

Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng 
phân bón / Nguyễn Như Hà, chủ biên, 
Nguyễn Văn Bộ;H. : Đại học Nông 
Nghiệp, 2013

1.Giáo trình phân bón I / Nguyễn Như Hà. 
PGS.TS, chủ biên; Lê Thị Bích Đào. GVC. ThS; 
H.: Nông nghiệp, 2010
2.Bài giảng phân tích phân bón, cây trồng / Lê Thị 
Bích Đào:Chủ biên,Nguyễn Như Hà; H : Nông 
nghiệp , 2010



Andre Gros. 1977. Hướng dẫn thực hành bón phân. 
NXB NN

TLTK

1. Giáo trình phân bón và cách bón phân : Giáo 
trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ Nông-Lâm 
nghiệp / Vũ Hữu Yêm
H. : Nông nghiệp, 1995
2. Giáo trình phân bón I / Nguyễn Như Hà. 
PGS.TS, chủ biên; Lê Thị Bích Đào. GVC. 
ThS;H.: Nông nghiệp, 2010
3.Giáo trình bón phân cho cây trồng / Nguyễn 
Như Hà
H. : Nông nghiệp, 2006

Lê Văn Căn, 1978. Giáo trình nông hoá (Dùng để 
giảng dạy trong các trường Đại học Nông nghiệp) 

TLTK

Giáo trình nông hoá : Dùng để giảng dạy 
trong các trường Đại học Nông nghiệp / Lê 
Văn Căn
H : Nông nghiệp , 1978

Giáo trình nông hoá học ./ Nguyễn Ngọc Nông
H : Nông nghiệp , 1999

Võ Minh Kha. 1996. Hướng dẫn thực hành sử dụng 
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TLTK
Hướng dẫn thực hành sử dụng phân bón / 
Võ Minh Kha;H. : Nông nghiệp, 1996

1.Sổ tay phân bón/ Viện Thổ nhưỡng Nông hoá
H.: nxb Nông nghiệp, 2005
2.Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng phân bón 
/ Nguyễn Như Hà, chủ biên, Nguyễn Văn Bộ; H. : 
Đại học Nông Nghiệp, 2013
3.Hỏi đáp sử dụng phân bón / Nguyễn Thanh Bình
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008

Võ Minh Kha, 1998. Phân bón và cây trồng (Giáo 
trình Dùng cho HV Sau ĐH khối Nông học) 

TLTK
Phân bón và cây trồng: Giáo trình Dùng 
cho HV Sau ĐH khối Nông học / Võ Minh 
Kha; H.: Nông nghiệp, 1998

1.Hỏi đáp về đất, phân bón và cây trồng / Nguyễn 
Công Vinh
H. : Nông nghiệp, 2002
2.Phân bón và cây trồng / Chủ biên:Bùi Huy Đáp
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Hội thảo quốc gia về nâng cao hiệu quả quản lý và 
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TLTK

Hội thảo quốc gia về nâng cao hiệu quả 
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1.Sổ tay phân bón/ Viện Thổ nhưỡng Nông hoá
H.: nxb Nông nghiệp, 2005
2.Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng phân bón 
/ Nguyễn Như Hà, chủ biên, Nguyễn Văn Bộ; H. : 
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3.Hỏi đáp sử dụng phân bón / Nguyễn Thanh Bình
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008

Soil Fertility and Fertilizers: an Introduction to 
Nutrient Management. New Jersey: Upper Saddle 
River, 2005 

TLTK
Soil Fertility and Fertilizers: an 
Introduction to Nutrient Management:. - 
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Soil fertility and fertilizers: An introduction to 
nutrient management / John L. Havlin, Samuel L. 
Tisdale, Werner L. Nelson, James D. Beaton. - 
8nd edition. - New York. ; Pearson, 2013
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trồng. NXBNN
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Giáo trình bón phân cho cây trồng / 
Nguyễn Như Hà;H. : Nông nghiệp, 2006

1.Hỏi đáp về đất, phân bón và cây trồng / Nguyễn 
Công Vinh
H. : Nông nghiệp, 2002
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Đường Hồng Dật
H.. : Nông nghiệp ; 2014

Bộ môn Rau - Quả (1999) Giáo trình cây ăn quả. 
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Nguyên / Trần Như Ý, Đào Thanh Vân, Nguyễn 
Thế Tuấn Đại học Nông lâm Thái Nguyên; Hà 
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màu / Bùi Hiếu, Lương Văn Hào; H. : Nông 
nghiệp, 1994
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nghiệp / Vũ Hữu Yêm
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2. Giáo trình phân bón I / Nguyễn Như Hà. 
PGS.TS, chủ biên; Lê Thị Bích Đào. GVC. ThS; 
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H. : Nông nghiệp, 2006

 Đường Hồng Dật. 2008 Kỹ thuật bón phân cân đối 
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TLTK

Kỹ thuật bón phân cân đối và hợp lý cho 
cây trồng / Đường Hồng Dật; H. : Nông 
nghiệp, 2008

1.Kỹ thuật bón phân cân đối và hợp lý cho cây 
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trồng / Đường Hồng Dật; H. : Nông nghiệp, 2008
2.Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng
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H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008

 Lê Văn Căn. Giáo trình Nông  hoá. NXB NN,1978
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trong các trường Đại học Nông nghiệp / Lê 
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Giáo trình nông hoá học ./ Nguyễn Ngọc Nông
H : Nông nghiệp , 1999

 M.I.Dementreva. Fitopatologia. Moskva, Kolos, 
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Như Hà
H. : Nông nghiệp, 2006
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Đất Việt Nam: Bản chú giải bản đồ đất tỷ lệ 1/1 
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1.Sổ tay phân bón/ Viện Thổ nhưỡng Nông hoá
H.: nxb Nông nghiệp, 2000
2.Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng phân bón 
/ Nguyễn Như Hà, chủ biên, Nguyễn Văn Bộ; H. : 
Đại học Nông Nghiệp, 2013
3.Hỏi đáp sử dụng phân bón / Nguyễn Thanh Bình
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008

Nguyễn Mười …Thổ nhưỡng  học. NXB NN, 200

Thổ nhưỡng học : Giáo trình dùng cho các 
trường ĐH-CĐ Nông Lâm nghiệp./ Chủ 
biên: Nguyễn Mười;H. : Nông nghiệp , 
2000

1.Giáo trình thổ nhưỡng học / Trần Văn Chính
H. : Nông nghiệp, 2006
2.Thực tập Thổ nhưỡng : Dùng cho sinh viên các 
trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư / Chủ 
biên:Nguyễn Mười

B.A.Iagodin. Agrokhimia. M. 1990
Agrokhimia/ B. A. Iagodin; Moscow.: 
Kolos Moscow., 1984

Vũ Hữu Yêm. Giáo trình phân bón và cách bón 
phân. NXB NN, 1995

Giáo trình phân bón và cách bón phân : 
Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-
CĐ Nông-Lâm nghiệp / Vũ Hữu Yêm;H. : 
Nông nghiệp, 1995

1. Giáo trình phân bón I / Nguyễn Như Hà. 
PGS.TS, chủ biên; Lê Thị Bích Đào. GVC. ThS; 
H.: Nông nghiệp, 2010
2.Giáo trình bón phân cho cây trồng / Nguyễn 
Như Hà
H. : Nông nghiệp, 2006
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S mue  L. T sd  e…. Soil fertility and fertilizers. New 
York, 199

Soil fertility and fertilizers: An 
introduction to nutrient management / John 
L. Havlin, Samuel L. Tisdale, Werner L. 
Nelson, James D. Beaton; New York. ; 
Pearson, 2013

1.Soil Fertility and Fertilizers: an Introduction to 
Nutrient Management:New Jersey: Upper Saddle 
River, 2005
2.Soil fertility and fertilizers: An introduction to 
nutrient management / John L. Havlin, Samuel L. 
Tisdale, Werner L. Nelson, James D. Beaton; 
New York. ; Pearson, 2013

Bài giảng: Độ phì nhiêu đất GT
Giáo trình độ phì nhiêu đất / B.s.: Nguyễn 
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 Lê Thị Bích Đào, Nguyễn Như Hà, 2010. Bài giảng 
phân tích phân bón, cây trồng 
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Bài giảng phân tích phân bón, cây trồng / 
Lê Thị Bích Đào:Chủ biên,Nguyễn Như Hà

1.Sổ tay phân bón/ Viện Thổ nhưỡng Nông hoá
H.: nxb Nông nghiệp, 2000
2.Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng phân bón 
/ Nguyễn Như Hà, chủ biên, Nguyễn Văn Bộ; H. : 
Đại học Nông Nghiệp, 2013
3.Hỏi đáp sử dụng phân bón / Nguyễn Thanh Bình
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008

Đào Châu Thu,Nguyễn Khang, 1998. Đánh giá đất 
(Dùng cho học sinh các ngành Khoa học đất,Quản lý 
đất đai,Nông học,Kinh tế NN

TLTK

Đánh giá đất : Dùng cho học sinh các 
ngành Khoa học đất,Quản lý đất đai,Nông 
học,Kinh tế NN / Biên soạn:Đào Châu 
Thu,Nguyễn Khang;  H : Nông nghiệp , 
1998

1. Sổ tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và 
đánh giá đất đai./ Hội Khoa học Đất Việt Nam;  
H.: Nông nghiệp Hà Nội, 2015 
2. Sổ tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và 
đánh giá đất đai / Lê Thái Bạt, Vũ Năng Dũng, 
Bùi Thị Ngọc Dung.
 H.. : Nông nghiệp, 2015 

 Lê Văn Căn, 1978. Giáo trình nông hoá (Dùng để 
giảng dạy trong các trường Đại học Nông nghiệp
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